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CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 13
Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai  khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

A. 0,5 mm.
B. 0,6 mm. 
C. 0,9 mm. 
D. 0,2 mm. 

Câu 2. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hòa là không đúng?

A. Động năng và thế năng biến đổi điều hòa cùng chù kỳ


B. Động năng biến đổi điều hòa cùng chu kỳ với vận tốc

 
C. Thế năng biến đổi điều hòa với tần số gấp 2 lần tần số li độ

 
D. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian 
Câu 3. Cho phản ứng hạt nhân 
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MeV. Tính năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam khí Heli?

A. 4,24.1013(J).
B.  4,24.1011(J).
C. 4,24.1012(J).
D. 4,24.1010(J).
Câu 4.Phát biểu nào sau đây là đúng. Đồng vị là  các nguyên tử mà

A. hạt nhân của chúng có khối A bằng nhau.


B. hạt nhân của chúng có khối lượng bằng nhau.


C. hạt nhân của chúng có số prôtôn bằng nhau, số nơtron khác nhau.

   D. hạt nhân của chúng có số nơtron bằng nhau, số prôtôn khác nhau.
Câu 5. Hai ôtô chạy trên hai đường thẳng vuông góc nhau, sau khi gặp nhau ở ngã tư, xe 1 chạy sang hướng Đông, xe 2 chạy lên hướng Bắc. Ngồi trên xe 1 để quan sát thì thấy xe 2 chạy theo hướng nào?

A. Bắc.
B. Đông – Bắc. 
C. Tây – Bắc.
D. Một hướng khác. 

Câu 6. Một ô tô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì hãm phanh, đi thêm được 
500 m rồi dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hãm tác dụng lên xe là

A. 800 N.
B.  800 N
C. 400 N 
D. -400N 

Câu 7. Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch


B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch

 
C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch

 
D. bằng tổng các điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch. 

Câu 8. Một hạt mang điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc 
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 thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là 

2.10-6N. Hỏi nếu hạt chuyển động với vận tốc 
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thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn bằng bao nhiêu: 

A. 5.10-5 N
B.4.10-5 N 
C. 3.10-5 N
D. 2.10-5 N
Câu 9. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm một hòn bi có  khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng

 k = 45 N/m. Kích thước cho vật dao động điều hòa với biên độ 2 cm thì gia tốc cực đại của vật khi dao động bằng 18 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản. Khổi lượng m bằng

A. 0,45 kg.
B. 0,25 kg. 
C. 75 g. 
D. 50 g.
Câu 10. Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.


B. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.

 
C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.


D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.  

Câu 11. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện tử.


B. Các vật ở nhiệt độ trên 2000ºC chỉ phát ra tia hồng ngoại.

 
C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

 
D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. 

Câu 12. Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra Phôtôn có bước sóng 0,1026 μm. Lấy
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 và c = 3.108m/s. Năng lượng của phôtôn này bằng

A. 11,2 eV.
B. 1,21 eV. 
C. 121 eV. 
D. 12,1 eV. 

Câu 13. Một con lắc lò xo dao động điều hòa tự do với tần số f0 = 3,2 Hz. Lần lượt tác dụng lên vật các ngoại lực bt tuần hoàn 
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. Vật dao động cơ cưỡng bức với biên độ lớn nhất khi chịu tác dụng của lực

A. F2
B. F1 
C. F3 
D. F4 

Câu 14. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên đây là

A. 10 m/s.
B. 600 m/s. 
C. 60 m/s. 
D. 20 m/s.
Câu 15. 

	Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm t, hình dạng của một đoạn dây như vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng 

A. 48 cm
B. 18 cm 


C. 36 cm
D. 24 cm
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Câu 16. Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu điện thế không đổi 200 V. Cường độ điện trường ở  khoảng giữa hai bản kim loại  là

A. 800 V/m.
B. 500 V/m.
C. 50 V/m.
D. 80 V/m. 

Câu 17. Khi chiếu bức xạ λ vào bề mặt một kim loại thì hiệu điện thế hãm là 4,8V. Nếu chiếu bằng một bức xạ có bước sóng gấp đôi thì hiệu điện thế hãm là 1,6 V. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

A. 6λ
B. 4λ 
C. 3λ 
D. 8λ
Câu 18. Cho mạch điện R,L,C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện thế xoay chiều có tần số thay đổi được. Ban đầu tần số là f0 và hiệu điện thế hai đầu tụ chậm pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch là 0,5π. Tăng tần số, nhận định nào sau đây không đúng. 

A. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện tăng.


B. Công suất giảm. 

C. Mạch có tính cảm kháng.

 
D. Hiệu điện thế hai đầu điện trở chậm pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch điện. 

Câu 19. Khi cho đi qua cùng một cuộn dây, một dòng điện không đổi sinh công suất gấp 6 lần một dòng điện xoay chiều. Tỉ số giữa cường độ dòng điện không đổi với giá trị cực đại của dòng xoay chiều là 

A. ,-
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B.
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Câu 20. 
	Một quả bóng lăn từ mặt bàn cao 0,9 m xuống mặt đất với vận tốc ban đầu có phương ngang VA= 4 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Khi chạm đất tại B nó có vận tốc hợp với mặt đất một góc bằng: 

A. 40º
B. 47º


C. 50º
D. 55º
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Câu 21. Một người gánh một thùng gạo nặng 300 N và một thùng ngô nặng 200 N. Đòn gánh dài 1 m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. 

A. Cách thùng ngô 30 cm, chịu lực 500N.
B. Cách thùng ngô 40 cm, chị lực 500N.

 
C. Cách thùng ngô 50 cm, chịu lực 500N.
D. Cách thùng ngô 60 cm, chịu lực 500N.
Câu 22. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy
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. Khi thay đổi R thì
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A. hệ số công suất trên mạch thay đổi.


B. hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở không đổi.

 
C. công suất tiêu thụ trên mạch không đổi.

  
D. độ lệch pha giữa u và i thay đổi
Câu 23. Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

A. Anten.

B. Mạch khuyếch đại.

 
C. Mạch biến điệu

D. Mạch tách sóng. 

Câu 24. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC?
A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa tần số của cường độ dòng điện trong mạch


B. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng.

 
C. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện tử của mạch dao động

 
D. Năng lượng điện tử của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. 

Câu 25. Hai vật nhỏ A và B có cùng khối lượng 1 kg, được nối với nhau bằng sợi dây mảnh, nhẹ, không dẫn điện dài 10cm. Vật B được tích điện q = 10-6 C, vật A không nhiễm điện được gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m. Hệ được đặt nằm ngang trên mặt bàn nhẵn trong điện trường đều có cường độ điện trường 105 V/m hướng dọc theo trục lò xo. Ban đàu hệ nằm yên lò xo bị giãn, lấy π2=10. Cắt dây nối hai vật đồng thời cố định đầu tiếp xúc với vật B,khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên thì A và B cách nhau

A. 24 cm.
B. 13 cm. 
C. 17 cm.
D. 19 cm. 

Câu 26. Trong phản ứng tổng hợp hêli: 
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MeV. Nếu tổng hợp hêli từ 1g Li thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi bao nhiêu kg nước có nhiệt độ ban đầu là 0ºC? Lấy nhiệt dung riêng của nước c = 4200 J/kg.K.
A. 1,95.105 kg.

B. 2,95.105 kg.

C. 3,95.105 kg.

D. 4,95.105 kg.
Câu 27. Một vật dao động điều hòa với chu kì T và vận tốc cực đại vmax. Trong khoảng thời gian từ t = t1 đến 
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 vận tốc vật tăng từ 0,6 vmax đến vmax rồi giảm xuống 0,8 vmax. Tại thời điểm t2 khoảng cách ngắn nhất từ vật đến vị trí có thế năng cực đại là bao nhiêu?

A.
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Câu 28. Một nguồn âm O phát sóng âm theo mọi phương như nhau. Hai điểm A, B nằm trên cùng đường thẳng đi qua nguồn O và cùng bên so với nguồn. Khoảng cách từ B đến nguồn lớn hơn từ A đến nguồn bốn lần. Nếu mức cường độ âm tại A là 60 dB thì mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng: 

A. 48 dB.
B. 160 dB. 
C. 15 dB.
D. 20 dB. 

	Câu 29 .Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i. Hình bên là một  phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích u.i theo thời gian t. Hệ số công suất của đoạn mạch là

A. 0,625.
B. 0,866 


C. 0,500
D. 0,707
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Câu 30. Người ta trộn 2 nguồn phóng xạ với nhau. Nguồn phóng xạ có hằng số phóng xạ là λ1, nguồn phóng xạ thứ 2 có hằng số phóng xạ là λ2. Biết λ2 = 2λ1.Số hạt nhân ban đầu của nguồn thứ nhất gấp 3 lần số hạt nhân ban đầu của nguồn thứ 2. Hằng số phóng xạ của nguồn hỗn hợp là  

A. 1,2λ1
B. 1,5λ1
C. 2,5λ1 
D. 3λ1
Câu 31. Có hai tụ điện: tụ điện 1 có điện dung C1 = 3 (μF) tích điện đến hiệu điện thế U1 = 300(V), tụ điện 2 có điện dung C2=2 (μF) tích điện đến hiệu điện thế U2 = 200 (V). Nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với nhau. Nhiệt lượng tỏa ra sau khi nối là 

A. 175 (mJ).
B. 169.10-3 (J) 
C.6 (mJ) 
D. 6 (J). 

Câu 32. Đoạn mạch AB gồm điện trở R = 50
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 và điện trở r = 60
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, tụ điện có điện dung C thay đổi được và mắc theo đúng thứ tự trên. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có dạng 
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. Người ta thấy rằng khi C = Cm thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiểu Umin. Giá trị của Cm và Umin lần lượt là
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Câu 33. Chiếu vào tấm kim loại bức xạ có tần số f1 = 2.1015 Hz thì các quang electron có động năng ban đầu cực đại là 6,6 eV. Chiếu bức xạ có tần số f2 thì động năng ban đầu cực đại là 8 eV. Tần số f2 là.
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Câu 34. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp tới tụ C có điện dung
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, đoạn mạch MB là cuộn dây có điện trở R2 và có độ tự cảm L. Đặt giữa 2 đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A và M là
[image: image39.wmf]245

V

, nếu nối tắt hai đầu tụ C bằng dây dẫn có điện trở không đáng kể thì điện áp hiệu dụng của hai đoạn AM và MB là lượt là 
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. Hệ số công suất trên mạch AB khi chưa nối tắt là

A. 0,81
B. 0,95. 
C. 0,86. 
D. 0,92 

Câu 35. Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1,  λ2 có bước sóng lần lượt là 0,48 μm và 0,60 μm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có
 

A. 4 vân sáng λ1  và 3 vân sáng λ2
B. 5 vân sáng λ1  và 4 vân sáng λ2

   C. 4 vân sáng λ1  và 5 vân sáng λ2
D. 3 vân sáng λ1  và 4 vân sáng λ2
Câu 36. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách  từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, gọi M và N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 6,84 mm và 4,64 mm. Số vân sáng trong khoảng MN là 

A. 6.
B. 3.
C. 8.
D. 2.
Câu 37. Đặt một thước dài 70 cm theo phương thẳng đứng vuông góc với đáy bể nước nằm ngang ( đầu thước chạm đáy bể). Chiều cao lớp nước là 40 cm và chiết suất là 
[image: image42.wmf]4

3

. Nếu các tia sáng mặt trời tới nước dưới góc tới I (sini = 0,8) thì bóng của thước dưới đáy bể là bao nhiêu?

A. 50 cm
B. 60 cm
C. 70 cm 
D. 80 cm 

Câu 38. Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian  
[image: image43.wmf]1
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(phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian 
[image: image44.wmf]2
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t

=

(phút).Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là 

A. t = 4 ( phút)
B. t = 8 ( phút)
C. t = 25 ( phút) 
D. t = 30 ( phút) 

	Câu 39.  Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, có một phần đồ thị tọa độ theo thời gian như hình vẽ. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động trên. Vận tốc của chất điểm ở li độ 2 cm có độ lớn 

A. 17,24 cm/s.
B. 32,53 cm/s


C. 24,68 cm/s
D. 21,77 cm/s
	[image: image45.png]





Câu 40. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m có một đầu cố định, còn một đầu gắn với nguồn dao động với tần số 20 Hz và biên độ 2 mm. Trên dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tốc độ 4 m/s. Số điểm trên dây dao động với biên độ 3,5 mm là 

A. 32.
B. 8. 
C. 16 
D. 12
ĐÁP ÁN

	1. A
	2. B
	3. A
	4. C
	5. C
	6. D
	7. B
	8. A
	9. D
	10. B

	11. B
	12. D
	13. A
	14. C
	15. A
	16. B
	17. B
	18. A
	19. A
	20. B

	21. D
	22. A
	23. D
	24. A
	25. B
	26. D
	27. B
	28. A
	29. A
	30. A

	31. C
	32. A
	33. A
	34. B
	35. A
	36. A
	37. D
	38. B
	39. D
	40. A


Câu 2: Chọn đáp án B.
Chú ý

Trong dao động điều hòa: Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì, tần số:  f’’ = 2f

           
[image: image46.wmf]'

2

T

T
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 (T, f là chu kì, tần số của li độ)

Câu 5: Chọn đáp án C.
Chú ý

Công thức vận tốc 
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Câu 23: Chọn đáp án D.
Chú ý

Sơ đồ mạch thu, phát sóng: 
[image: image49.png]




Trong đó: 
	Bộ phận
	Máy phát
	Bộ phận
	Máy thu

	1
	Máy phát sóng cao tần
	1
	Angten thu

	2
	Micro ( Ống nói)
	2
	Chọn sóng

	3
	Biến điệu
	3
	Tách sóng

	4
	Khuếch đại cao tần
	4
	Khuếch đại âm tần

	5
	Anten phát
	5
	Loa


Câu 26: Chọn đáp án D.

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp Heli từ một gam Liti: 
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Năng lượng này dùng để đun nước nên: 



[image: image51.wmf](

)

11

5

2,078.10

..4,95.10

.4200.100

E

QEmctmkg

ct

==Þ===

V

V


Chú ý


Công thức tính nhiệt lượng: 



[image: image52.wmf]..

Qmct

=

V



+ m: là khối lượng


+ c: là nhiệt dung riêng.


+ 
[image: image53.wmf]t
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: độ tăng nhiệt độ

Câu 35: Chọn đáp án A.

+ Điều kiện trùng nhau của hai bức xạ: 



[image: image54.wmf]11

22

0,65

0,484

k

k

l

l

===



+ Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, số vân sáng của hai bức xa quan sát được: 
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Chú ý

Giao thoa với 2 ánh sáng đơn sắc.


+ Điều kiện trung nhau của hai bức xạ: 
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 ( k1, k2 lấy tối giản)


+ Coi các vị trí trùng nhau giống như vị trí vân sáng của bức xạ λ’ thỏa mãn: 
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(k1 lấy từ điều  kiện trùng nhau)


Trong đó: i’ là khoảng vân trùng nhau (khoảng cách gần nhất giữa hai vân trùng nhau)


+ Vị trí vân trùng nhau: 
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+ Số vân trùng nhau trên màn: 
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+ Số vân sáng quan sát được: 
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+ Số vân sáng đơn sắc quan sát được: 
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Chú ý:


+) Số vân đơn sắc của bức xạ λ1 và λ2 trong khoảng giữa hai vân trùng nhau gần nhau nhất: 


[image: image63.wmf]11
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 (k1, k2 lấy từ điều kiện trùng nhau)


+) Vân trùng nhau là sự chồng chập của hai vân sáng, vì thế vân trùng nhau không phải là vân sáng đơn sắc. 
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